4

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	DỰ THẢO
	       Hà Nam, ngày      tháng      năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số  49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NĐ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam” kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Sửa đổi khoản 5 Điều 3 như sau: 

“5. Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa trang theo phân cấp của UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; kiến nghị hoặc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo thẩm quyền và các quy định hiện hành.” 

2. Sửa đổi Điều 5 như sau
:

“Điều 5. Yêu cầu đối với quy hoạch nghĩa trang trong các quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng
1. Quy hoạch xây dựng nghĩa trang tập trung cho đô thị (1-2 điểm/đô thị) và các khu dân cư nông thôn 2-3 điểm/xã (3 điểm đối với các xã có đặc thù về tôn giáo), tùy thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất thủy văn và khả năng khai thác quỹ đất. Đảm bảo xác định rõ trong các quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn các nghĩa trang xây dựng mới, nghĩa trang mở rộng, cải tạo, chỉnh trang, đóng cửa, di chuyển phù hợp với cấp độ quy hoạch. 

2. Quy hoạch nghĩa trang phục vụ cho nhiều đô thị hoặc cụm xã có các điểm dân cư nông thôn ở gần nhau, phù hợp với kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật.”

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau
:

“2. Đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng có quy mô nhỏ hơn 05 ha được xác định trong quy hoạch đô thị, nông thôn được phê duyệt thì lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch cấp trên; đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc khu vực và các yêu cầu về quy hoạch xây dựng nghĩa trang theo quy định này và các quy định khác có liên quan.”
4. Sửa đổi Điều 16 như sau
:
“1. Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp chỉ đạo việc lập, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội cùng cấp để phê duyệt, ban hành quy chế đối với các nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.
2. Đối với các nghĩa trang hiện hữu, nếu chưa có Quy chế quản lý nghĩa trang thì đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, sử dụng nghĩa trang phải tiến hành lập và trình phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang đối với nghĩa trang do mình quản lý theo đúng quy định.
3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang xã hội hóa có nghĩa vụ lấy ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp quản lý nghĩa trang và phê duyệt quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang sau đầu tư; sau khi ban hành phải gửi Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân theo phân cấp quản lý nghĩa trang để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
4. Nội dung quy chế quản lý nghĩa trang thực hiện theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

a) Sửa đổi điểm h khoản 1 như sau
: 

“h) Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thanh tra, kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý nghĩa trang theo phân cấp.”
b) Sửa đổi khoản 2 như sau
: 

“a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, môi trường đối với các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đóng cửa, di chuyển nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo đúng quy định; khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tại các khu vực có nghĩa trang tập trung theo quy hoạch được phê duyệt.

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện các thủ tục về đất xây dựng nghĩa trang, lập phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với đất nghĩa trang.
d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chức năng chuyên ngành về đất đai, môi trường đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.”
c) Bổ sung khoản 2a như sau:

“2a. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trong đó đảm bảo việc thực hiện tiêu chí nghĩa trang theo quy hoạch, gắn xây dựng nghĩa trang kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.” 

d) Sửa đổi điểm b, khoản 5 như sau
:

“b) Bảo đảm cân đối vốn đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm để bố trí kinh phí lập quy hoạch, đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư đối với các loại hình đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phù hợp với các quy định hiện hành.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau
:

a) Bổ sung khoản 1a như sau:

“1a. Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nghĩa trang trong các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn làm cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.”
b) Sửa đổi khoản 1 như sau:

“1. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang cấp huyện, cấp xã được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang cấp huyện được đầu từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.” 

c) Sửa đổi khoản 6 như sau:

“6. Chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch, quy chế quản lý nghĩa trang trên địa bàn; Thực hiện xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm trên địa bàn quản lý.”

d) Bổ sung khoản 7, khoản 8 như sau:
“7. Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc quản lý quy hoạch, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn quản lý.

8. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các hình thức táng văn minh, tiết kiệm đất và đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung theo kế hoạch, lộ trình di chuyển.”
7. Sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 24 như sau
:

“5. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về sử dụng nghĩa trang và thực hiện hỏa táng, thực hiện di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung theo kế hoạch, lộ trình di chuyển.

6. Chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng, sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch, quy chế quản lý nghĩa trang trên địa bàn; Kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng nghĩa trang, chịu trách nhiệm nếu không xử lý kịp thời.”

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam” kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Nam, như sau:

1. Thay thế cụm từ “quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh” bằng cụm từ “quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh” tại khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9, điểm a khoản 1 Điều 10.
2. Bãi bỏ Điều 20, Điều 21 và khoản b Điều 22.
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày   tháng    năm 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Các Bộ: XD, TNMT (để b/c);
	CHỦ TỊCH

	- Cục Kiêm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
	

	- Cổng TTĐT Chính phủ;
	

	- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
	

	- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
	

	- Như Điều 3;
	

	- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
	

	- VPUB: LĐVP(3), GTXD, NC, KT, TNMT, TH;
	Trương Quốc Huy

	- Lưu VT, GTXD.
	


�Bãi bỏ các nội dung liên quan đến quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh


�49: Đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng có quy mô nhỏ hơn 05 ha, đã có quy hoạch vùng tỉnh hoặc quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh hoặc quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt thì lập dự án đầu tư xây dựng (trong đó bao gồm tổng mặt bằng xây dựng), không phải lập quy hoạch chi tiết. Các nội dung của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch xây dựng nghĩa trang theo quy định này và các quy định khác có liên quan.


�Điều 16. Quy chế quản lý nghĩa trang


1. Cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp chỉ đạo việc lập, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội cùng cấp để phê duyệt, ban hành quy chế, thực hiện cho từng nghĩa trang thuộc trách nhiệm quản lý.


2. Nội dung quy chế quản lý nghĩa trang thực hiện theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP.


�Trách nhiệm sở xây dựng


�Trách nhiệm Sở Tài nguyên và MT


 “a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường đối với hệ thống nghĩa trang các cấp.


b) Hướng dẫn chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.


c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện các thủ tục về đất xây dựng nghĩa trang, lập phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, hướng dẫn vùng hạn chế, vùng cấm khai thác nước ngầm theo quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh được phê duyệt.


”


�49: Sở KH&ĐT


a) Xây dựng danh mục các dự án xây dựng nghĩa trang xã hội hóa, kêu gọi đầu tư trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng, mở rộng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được UBND tỉnh phê duyệt.


b) Bảo đảm cân đối vốn đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm để bố trí chi phí lập, thẩm định quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng và đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch được duyệt và nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích huy động các nguồn vốn khác để xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống nghĩa trang.








�Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện


1. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các nghĩa trang cấp huyện, cấp xã được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng.


2. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ trên địa bàn huyện theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.


3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng danh mục các dự án xây dựng nghĩa trang xã hội hóa.


4. Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng hàng năm trên địa bàn huyện, thành phố.


5. Tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ 6 tháng một lần và khi có yêu cầu về các nội dung công tác quản lý nghĩa trang theo phân cấp.


6. Phối hợp kiểm tra và xử lý các vi phạm về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang theo thẩm quyền.





�Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã


1. Thực hiện việc rà soát, đề xuất quy hoạch, kế hoạch thực hiện, xây dựng quy chế quản lý sử dụng hệ thống nghĩa trang cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện đối với các nghĩa trang cấp xã.


2. Thông báo với người dân về kế hoạch đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang hoặc các phần mộ riêng lẻ theo quy định.


3. Thành lập bộ phận quản lý nghĩa trang và giám sát hoạt động mai táng (gọi tắt là tổ quản trang xã), phân công lãnh đạo phụ trách và xác định cá nhân phụ trách quản lý các nghĩa trang thôn, xóm. Tổ quản trang đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã và có sự giám sát của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư.


4. Giải quyết hỗ trợ cho người có yêu cầu hỗ trợ khuyến khích hỏa táng theo quy định tại Điều 18 của Quy định này.


5. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về sử dụng nghĩa trang và thực hiện hỏa táng.


6. Thường xuyên kiểm tra và báo cáo xử lý các vi phạm về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang theo thẩm quyền.
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